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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẮM MỐC GIỚI; XÂY DỰNG, TU SỬA BIA, BIỂN DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2023 - 2030
iiỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2030;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 100/TTr-SVHTTDL ngày 14 tháng 12 năm 2022 và Công văn số 345/SVHTTDL- QLDL&DS ngày 23 tháng 3 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cắm mốc giới; xây dựng, tu sửa bia, biển di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2030.
Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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KẾ HOẠCH
CẮM MỐC GIỚI; XÂY DỰNG, TU SỬA BIA, BIỂN DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2023 - 2030
(Kèm theo Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ di tích trên địa bàn tỉnh; xác định ranh giới, khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích để phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ, phát hiện kịp thời tình trạng xuống cấp và ngăn chặn các hành vi xâm phạm, hủy hoại di tích.
2. Thực hiện thống nhất, đồng bộ trên toàn tỉnh việc xây dựng, tu sửa bia, biển di tích, qua đó góp phần bảo vệ, nâng cao giá trị di tích, đáp ứng công tác quản lý, nhu cầu học tập, tham quan, nghiên cứu, giáo dục truyền thống yêu nước đối với cộng đồng, xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội.
3. Việc cắm mốc giới các khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích và xây dựng, tu sửa bia, biển di tích phải thực hiện theo đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm; chủ động rà soát, lựa chọn các di tích thuộc loại hình lịch sử - văn hóa quan trọng, phục vụ công tác giáo dục truyền thống cách mạng, gắn phát triển du lịch để ưu tiên triển khai thực hiện.
4. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương trong công tác phối hợp, triển khai thực hiện kế hoạch này.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Đối tượng, phạm vi: Thực hiện đối với 71 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh. Riêng việc cắm mốc giới đối với di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Chợ Đồn và di tích quốc gia đặc biệt Hồ Ba Bể sẽ được thực hiện theo dự án quy hoạch.
2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2030.
III. NỘI DUNG
1. Cắm mốc giới đối với 07 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 62 di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2026.
- Đơn vị chủ trì, thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.
2. Tu sửa bia, biển đối di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Chợ Đồn (09 điểm di tích) và 32 di tích cấp tỉnh
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.
- Đơn vị chủ trì, thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.
3. Xây dựng mới bia, biển di tích đối di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Chợ Đồn (16 điểm); di tích quốc gia đặc biệt Hồ Ba Bể; 02 di tích cấp quốc gia và 30 di tích cấp tỉnh
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2025 đến năm 2030.
- Đơn vị chủ trì, thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. (Có Phụ lục chi tiết kèm theo)
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Tổng kinh phí thực hiện việc cắm mốc giới; xây dựng, tu sửa bia, biển di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2030 dự kiến khoảng 6.053.186.000 đồng (Sáu tỷ không trăm năm mươi ba triệu một trăm tám mươi sáu nghìn đồng); chi từ nguồn vốn sự nghiệp và nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh, trong đó:
- Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh cấp để thực hiện các hạng mục duy tu, sửa chữa bia, biển di tích với tổng kinh phí dự kiến 567.440.000 đồng.
- Sử dụng nguồn vốn đầu tư cấp tỉnh quản lý để thực hiện các hạng mục cắm mốc ranh giới đường đỏ và xây dựng mới bia, biển di tích với tổng kinh phí dự kiến 5.485.746.000 đồng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Căn cứ Kế hoạch này, hằng năm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí ngân sách.
- Chủ trì thẩm định báo cáo kinh kế - kỹ thuật tu bổ di tích đối với di tích xếp hạng cấp tỉnh; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định báo cáo kinh kế - kỹ thuật tu bổ di tích đối với di tích cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định ranh giới, diện tích đối với các di tích có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng trước khi triển khai cắm mốc giới, xây dựng, tu sửa bia, biển và giải quyết các vấn đề liên quan khác.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền bảo vệ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.
- Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
2. Sở Tài chính
Căn cứ khả năng ngân sách của tỉnh và trên cơ sở kế hoạch, dự toán hằng năm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí nguồn sự nghiệp để thực hiện các hạng mục duy tu, sửa chữa bia, biển di tích theo Kế hoạch này; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trên cơ sở kế hoạch, dự toán hằng năm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí nguồn đầu tư công để thực hiện các hạng mục cắm mốc ranh giới đường đỏ và xây dựng mới bia, biển di tích theo Kế hoạch này.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quá trình tiến hành công tác cắm mốc giới di tích.
- Hướng dẫn các địa phương thực hiện việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh để làm cơ sở bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
5. Sở Xây dựng
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan trong việc thẩm định các dự án tu bổ, tôn tạo di tích theo quy định.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng theo quy định.
6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xác định ranh giới, diện tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quốc phòng trước khi triển khai cắm mốc giới, xây dựng, tu sửa bia, biển di tích trên địa bàn tỉnh.
7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội hóa công tác trùng tu, tôn tạo và bảo vệ di tích tại địa phương.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch này đảm bảo tiến độ, hiệu quả.
Trên đây là Kế hoạch triển khai cắm mốc giới; xây dựng, tu sửa bia, biển di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2030. Yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động, phối hợp triển khai thực hiện./.
 
PHỤ LỤC
CẮM MỐC GIỚI; XÂY DỰNG, TU SỬA BIA, BIỂN ĐỐI VỚI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2023 - 2030
(Kèm theo Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	TT
	Tên di tích
	Loại hình
	Sự kiện
	Địa điểm
	Nội dung thực hiện
	Nội dung thực hiện
	Nội dung thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới
	Tu sửa
	Cắm mốc giới
	Xây dựng, tu sửa bia, biển

	A. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA ĐẶC BIỆT (02 DI TÍCH)
	A. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA ĐẶC BIỆT (02 DI TÍCH)
	A. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA ĐẶC BIỆT (02 DI TÍCH)
	A. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA ĐẶC BIỆT (02 DI TÍCH)
	A. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA ĐẶC BIỆT (02 DI TÍCH)
	A. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA ĐẶC BIỆT (02 DI TÍCH)
	A. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA ĐẶC BIỆT (02 DI TÍCH)
	A. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA ĐẶC BIỆT (02 DI TÍCH)
	A. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA ĐẶC BIỆT (02 DI TÍCH)
	A. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA ĐẶC BIỆT (02 DI TÍCH)

	1
	Hồ Ba Bể
	Danh lam thắng cảnh
	Là một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn trên thế giới
	Xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể
	 
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	 
	2025 - 2030

	2
	An toàn khu (ATK) Chợ Đồn (gồm 25 điểm di tích)
	Lịch sử
	An toàn khu
	Các xã Bình Trung, Nghĩa Tá, Lương Bằng, huyện Chợ Đồn
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đồi Pù Cọ
	 
	Nơi gặp nhau của hai quân đoàn Nam tiến và Bắc tiến tháng 10 năm 1943
	Thôn Bản Bẳng, xã Nghĩa Tá
	 
	 
	Tu sửa, làm mặt bia mới
	 
	2023 - 2025

	-
	Lán đồng chí Võ Nguyên Giáp
	 
	Nơi ở và làm việc của đồng chí Võ Nguyên Giáp năm 1943
	Thôn Bản Bẳng, xã Nghĩa Tá
	 
	 
	Tu sửa, làm mặt bia mới
	 
	2023 - 2025

	-
	Khuổi Khít
	 
	Nơi triển lãm biểu dương lực lượng các nước đồng minh năm 1943
	Thôn Nà Cà, xã Nghĩa Tá
	 
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	 
	2025 - 2030

	-
	Nhà ông Triệu Phú Dương
	 
	Nơi hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Nam và Bắc tiến thời kỳ 1943 - 1945
	Thôn Bản Bẳng, xã Nghĩa Tá
	 
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	 
	2025 - 2030

	-
	Nà Pay
	 
	Nơi Bác Hồ dừng chân nghỉ trên đường từ Pác Bó (Cao Bằng) về Tân Trào (Tuyên Quang) ngày 17, 18, 19 tháng 5 năm 1945
	Thôn Nà Kiến, xã Nghĩa Tá
	 
	 
	Tu sửa, làm mặt bia mới
	 
	2023 - 2025

	-
	Lsao Lsô Đỗ
	 
	Nơi đặt xưởng sửa chữa chế tạo vũ khí của quân đoàn Nam tiến và Bắc tiến, năm 1943 - 1945
	Thôn Bản Bẳng, xã Nghĩa Tá
	 
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	 
	2025 - 2030

	-
	Bản Ca
	 
	Nơi ở và làm việc của Bác Hồ cuối năm 1947
	Thôn Bản Ca, xã Bình Trung
	 
	 
	Tu sửa, làm mặt bia mới
	 
	2023 - 2025

	-
	Nà Kiến
	 
	Nơi bế giảng khóa 2 và khóa 3 trường Võ Bị Trần Quốc Tuấn ngày 28/10/1947
	Thôn Nà Kiến, xã Nghĩa Tá
	 
	 
	Sơn sửa mặt bia
	 
	2023 - 2025

	-
	Khuổi Đăm
	 
	Nơi ở và làm việc của cơ quan Báo Sự thật từ năm 1948 - 1951
	Thôn Nà Khằn, xã Nghĩa Tá
	 
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	 
	2025 - 2030

	-
	Đồi Bản Tảng
	 
	Nơi ở và làm việc của đồng chí Hoàng Văn Thái năm 1947 - 1954
	Thôn Nà Quân, xã Bình Trung
	 
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	 
	2025 - 2030

	-
	Nền lán chuyên gia
	 
	Nơi ở và làm việc của chuyên gia nước ngoài từ năm 1947 - 1954
	Thôn Nà Quân, xã Bình Trung
	 
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	 
	2025 - 2030

	-
	Nà Đon
	 
	Nơi đặt cơ quan hậu cần, Bộ Quốc phòng năm 1948 - 1950
	Thôn Nà Đon, xã Bình Trung
	 
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	 
	2025 - 2030

	-
	Đồi Khuổi Đó
	 
	Nơi đặt xưởng chế tạo và sửa chữa vũ khí năm 1948 - 1952
	Thôn Nà Tông, xã Nghĩa Tá
	 
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	 
	2025 - 2030

	-
	Đồi Khuổi Tói
	 
	Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1948 - 1950
	Thôn Nà Quân, xã Bình Trung
	 
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	 
	2025 - 2030

	-
	Khuổi Dân
	 
	Nơi đặt Nhà máy giấy Minh Khai năm 1948 - 1950
	Thôn 8, Vằng Quân, xã Bình Trung
	 
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	 
	2025 - 2030

	-
	Nhà ông Ma Văn Chương
	 
	Nơi ở và làm việc của đồng chí Nguyễn Chí Thanh năm 1948 - 1952
	Thôn Nà Phầy, xã Bình Trung
	 
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	 
	2025 - 2030

	-
	Nà Chang
	 
	Nơi đặt khu Giao tế, Nhà khách Chính phủ thời chống Pháp năm 1948 - 1952
	Thôn Kéo Tôm, xã Nghĩa Tá
	 
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	 
	2025 - 2030

	-
	Nà Săm
	 
	Nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1948 - 1953
	Thôn Nà Quân, xã Bình Trung
	 
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	 
	2025 - 2030

	-
	Khuổi Chang
	 
	Nơi ở và làm việc của Bác Hồ từ ngày 12 tháng 5 đến 01 tháng 6 năm 1949
	Thôn Bản Pèo, xã Bình Trung
	 
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	 
	2025 - 2030

	-
	Khuổi Áng
	 
	Nơi đặt trụ sở Báo Cứu quốc năm 1949
	Thôn Khuổi Áng, xã Bình Trung
	 
	 
	Tu sửa, làm mặt bia mới
	 
	2023 - 2025

	-
	Khuổi Linh
	 
	Nơi ở và làm việc của đồng chí Trường Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng năm 1950 - 1951
	Thôn Nà Đeng, xã Nghĩa Tá
	 
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	 
	2025 - 2030

	-
	Đồi Khau Mạ
	 
	Nơi ở và làm việc của đồng chí Phạm Văn Đồng và Văn phòng Chính phủ năm 1950 - 1951
	Thôn Bản Vẻn, xã Lương Bằng
	 
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	 
	2025 - 2030

	-
	Nà Quân
	 
	Nơi đặt Hội trường cơ quan Trung ương Đảng năm 1948 - 1952
	Thôn Nà Quân, xã Bình Trung
	 
	 
	Tu sửa, làm mặt bia mới
	 
	2023 - 2025

	-
	Nhà ông Trần Văn Lý
	 
	Nơi ở và làm việc của Bộ Quốc phòng năm 1948 - 1952
	Thôn Nà Phầy, xã Bình Trung
	 
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	 
	2025 - 2030

	-
	Nà Pậu
	 
	Nơi ở và làm việc của Bác Hồ năm 1950 - 1951
	Thôn Bản Thít, xã Lương Bằng
	 
	 
	Tu sửa, làm mặt bia mới
	 
	 

	B. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA (07 DI TÍCH)
	B. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA (07 DI TÍCH)
	B. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA (07 DI TÍCH)
	B. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA (07 DI TÍCH)
	B. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA (07 DI TÍCH)
	B. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA (07 DI TÍCH)
	B. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA (07 DI TÍCH)
	B. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA (07 DI TÍCH)
	B. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA (07 DI TÍCH)
	B. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA (07 DI TÍCH)

	1
	Nà Tu
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ đến thăm đơn vị Thanh niên xung phong 312 ngày 28/3/1951
	Thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông
	Cắm mốc giới
	 
	 
	2023 - 2026
	 

	2
	Địa điểm Đồn Phủ Thông
	Lịch sử
	Là đồn binh của thực dân Pháp bị quân và dân ta tập kích 03 lần, điển hình là trận công kiên ngày 25/7/1948
	Phố chính, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
	Cắm mốc giới
	 
	 
	2023 - 2026
	 

	3
	Động Nàng Tiên
	Danh lam thắng cảnh
	Là hang đá tự nhiên có nhiều nhũ đá đẹp, một danh thắng của tỉnh Bắc Kạn
	Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì
	Cắm mốc giới
	 
	 
	2023 - 2026
	 

	4
	Địa điểm Chiến thắng Đèo Giàng
	Lịch sử
	Nơi quân ta chặn đánh đoàn xe cơ giới của Pháp trên đường từ Cao Bằng về Bắc Kạn năm 1948
	Thôn Bó Nặm, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn
	Cắm mốc giới
	 
	 
	2023 - 2026
	 

	5
	Địa điểm Lưu niệm nơi Bác Hồ dừng chân trên đường từ Pác Bó về Tân Trào tháng 5/1945
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ dừng chân trên đường từ Pác Bó về Tân Trào tháng 5/1946
	Thôn Hoàng Phài, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn
	Cắm mốc giới
	 
	 
	2023 - 2026
	 

	6
	Động Áng Toòng
	Danh lam thắng cảnh
	Là hang đá tự nhiên có nhiều nhũ đá đẹp, một danh thắng của tỉnh Bắc Kạn
	Tổ 7, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	7
	Hang Nà Mò
	Khảo cổ
	Di chỉ khảo cổ học có tính chất di chỉ cư trú - mộ táng
	Thôn Nà Cà, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	C. DI TÍCH XẾP HẠNG CẤP TỈNH
	C. DI TÍCH XẾP HẠNG CẤP TỈNH
	C. DI TÍCH XẾP HẠNG CẤP TỈNH
	C. DI TÍCH XẾP HẠNG CẤP TỈNH
	C. DI TÍCH XẾP HẠNG CẤP TỈNH
	C. DI TÍCH XẾP HẠNG CẤP TỈNH
	C. DI TÍCH XẾP HẠNG CẤP TỈNH
	C. DI TÍCH XẾP HẠNG CẤP TỈNH
	C. DI TÍCH XẾP HẠNG CẤP TỈNH
	C. DI TÍCH XẾP HẠNG CẤP TỈNH

	I. HUYỆN BA BỂ (17 DI TÍCH)
	I. HUYỆN BA BỂ (17 DI TÍCH)
	I. HUYỆN BA BỂ (17 DI TÍCH)
	I. HUYỆN BA BỂ (17 DI TÍCH)
	I. HUYỆN BA BỂ (17 DI TÍCH)
	I. HUYỆN BA BỂ (17 DI TÍCH)
	I. HUYỆN BA BỂ (17 DI TÍCH)
	I. HUYỆN BA BỂ (17 DI TÍCH)
	I. HUYỆN BA BỂ (17 DI TÍCH)
	I. HUYỆN BA BỂ (17 DI TÍCH)

	1
	Động Thẳm Thinh
	Lịch sử - danh lam thắng cảnh
	Là chùa thờ Phật, khánh thành năm Thành Thái thứ 18 (năm Bính Ngọ - 1906)
	Thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	2
	Lủng Cháng
	Lịch sử
	Nơi đồng chí Võ Nguyên Giáp hoạt động trước Cách mạng tháng Tám
	Thôn Lủng Cháng, xã Hà Hiệu
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	3
	Chùa Phố Cũ
	Lịch sử - văn hóa
	Chùa xây dựng năm Thành Thái thứ 18 - (1906)
	Tiểu khu 8, thị trấn Chợ Rã
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	4
	Động Puông
	Danh lam thắng cảnh
	Là hang động tự nhiên có dòng Sông Năng chảy qua
	Thôn Bản Vài, xã Khang Ninh
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	5
	Đon Pán
	Lịch sử
	Nơi đặt trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1947
	Thôn Khuổi Tàu, xã Cao Thượng
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	6
	Pù Cút
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ nghỉ trưa, trên đường từ Pác Bó về Tân Trào, tháng 5/1945
	Thôn Nà Hai, xã Quảng Khê
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	7
	Khuổi Mản
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ nghỉ qua đêm trên đường từ Pác Bó về Tân Trào tháng 5/1945
	Thôn Khuổi Mản, xã Hà Hiệu
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	8
	Phiêng Chì
	Lịch sử
	Nơi thành lập chính quyền cách mạng đầu tiên trên cả nước trong cao trào kháng Nhật - 1945
	Thôn Phiêng Chì, xã Thượng Giáo
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	9
	Tổng Luyên
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ nói chuyện với Nhân dân Chợ Rã trên đường từ Pác Bó về Tân Trào, tháng 5/1945
	Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	10
	Bản Chán
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ nghỉ qua đêm trên đường từ Pác Bó về Tân Trào tháng 5/1945
	Thôn Bản Chán, xã Đồng Phúc
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	11
	Thác Tát Mạ
	Danh lam thắng cảnh
	Là thác nước đẹp
	Thôn Nà Lườn, xã Hoàng Trĩ
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	12
	Cốc Lùng
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ nghỉ trưa, trên đường từ Pác Bó về Tân Trào, tháng 5/1945
	Thôn Bản Hon, xã Bành Trạch
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	13
	Nền nhà ông Hoàng Cẩm
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ nói chuyện với Nhân dân thôn Bản Mới năm 1958
	Thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	14
	Nà Thôm
	Lịch sử
	Nơi đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy bắt tên Chánh Mán Hin năm 1945
	Thôn Bản Váng, xã Địa Linh
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	15
	Khuổi Dạ
	Lịch sử
	Địa điểm chiếc máy bay EB-66 của Mỹ bị bắn rơi
	Thôn Thạch Ngõa 2, xã Mỹ Phương
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	16
	Bản Vài
	Lịch sử
	Địa điểm đặt trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1947
	Bản Vài, xã Khang Ninh
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	17
	Động Thẳm Phầy
	Danh lam thắng cảnh
	Hang động tự nhiên đẹp của địa phương
	Thôn Nà Slải, xã Hoàng Trĩ
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	II. HUYỆN PÁC NẶM (01 DI TÍCH)
	II. HUYỆN PÁC NẶM (01 DI TÍCH)
	II. HUYỆN PÁC NẶM (01 DI TÍCH)
	II. HUYỆN PÁC NẶM (01 DI TÍCH)
	II. HUYỆN PÁC NẶM (01 DI TÍCH)
	II. HUYỆN PÁC NẶM (01 DI TÍCH)
	II. HUYỆN PÁC NẶM (01 DI TÍCH)
	II. HUYỆN PÁC NẶM (01 DI TÍCH)
	II. HUYỆN PÁC NẶM (01 DI TÍCH)
	II. HUYỆN PÁC NẶM (01 DI TÍCH)

	1
	Búp Nhùng
	Lịch sử
	Nơi huấn luyện tự vệ đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn năm 1943
	Thôn Nặm Đăm, xã Cao Tân
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	III. HUYỆN CHỢ ĐỒN (16 DI TÍCH)
	III. HUYỆN CHỢ ĐỒN (16 DI TÍCH)
	III. HUYỆN CHỢ ĐỒN (16 DI TÍCH)
	III. HUYỆN CHỢ ĐỒN (16 DI TÍCH)
	III. HUYỆN CHỢ ĐỒN (16 DI TÍCH)
	III. HUYỆN CHỢ ĐỒN (16 DI TÍCH)
	III. HUYỆN CHỢ ĐỒN (16 DI TÍCH)
	III. HUYỆN CHỢ ĐỒN (16 DI TÍCH)
	III. HUYỆN CHỢ ĐỒN (16 DI TÍCH)
	III. HUYỆN CHỢ ĐỒN (16 DI TÍCH)

	1
	Hệ thống đường dây cáp tời quặng
	Lịch sử
	Nơi chứng tích của thực dân Pháp bóc lột sức lao động của công nhân mỏ chì kẽm (1909 - 1941)
	Thôn Phja Khao, xã Bản Thi
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	2
	Đền Tiên Sơn
	Lịch sử, kiến trúc
	Nơi thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, Đức Thánh Trần
	Thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	3
	Tủm Tó
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ nghỉ qua đêm trên đường từ Pác Bó về Tân Trào tháng 5/1945
	Thôn Tủm Tó, xã Bằng Lãng
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	4
	Bản Cài
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ nghỉ qua đêm trên đường từ Pác Bó về Tân Trào tháng 5/1945
	Thôn Nà Làng, xã Phương Viên
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	5
	Phja Tắc
	Lịch sử
	Nơi đặt Nhà máy in tiền của Bộ Tài chính từ năm 1947 - 1953
	Thôn Bản Nhượng, xã Bản Thi
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	6
	Đền Phja Khao
	Lịch sử - văn hóa
	Nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của Nhân dân địa phương
	Thôn Phja Khao, xã Bản Thi
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	7
	Nền nhà ông Lăng Văn Quân
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ dừng nghỉ chân trưa ngày 16/5/1945
	Thôn Khuổi Đải, xã Phương Viên
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	8
	Nền nhà ông Tô Hữu Thơ
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ dừng nghỉ chân trưa ngày 15/5/1945
	Thôn Nà Pài, xã Bằng Phúc
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	9
	Nền nhà ông Hoàng Văn Quý
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ dừng nghỉ chân chiều ngày 16/5/1945
	Tổ Bản Duồng 2, thị trấn Bằng Lũng
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	10
	Nền xưởng quân giới
	Lịch sử
	Nơi xưởng quân giới Trung ương đóng và làm việc giai đoạn 1947 -1949
	Thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	
	
	
	Nơi xưởng quân giới Trung ương đóng và làm việc 1950 - 1953
	Thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	11
	Nhà ông Triệu Văn Kiên
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ dừng nghỉ, ngủ qua đêm và nói chuyện với Nhân dân xã Đồng Thắng năm 1950
	Thôn Nà Chang, xã Đồng Thắng
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	12
	Phja Khao
	Lịch sử
	Địa điểm Nha nghiên cứu kỹ thuật quân sự đóng và làm việc từ tháng 6/1947 đến tháng 6/1948
	Thôn Phja Khao, xã Bản Thi
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	13
	Che Ngù
	Lịch sử
	Địa điểm trụ sở Báo Cứu quốc đóng và làm việc từ năm 1946 - 1947
	Thôn Che Ngù, xã Yên Thượng
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	14
	Ót Cấy
	Lịch sử
	Địa điểm khóa 2, trường Quân Chính kháng Nhật đóng tháng 7, 8, 9 năm 1945
	Thôn Pác Cộp, xã Yên Phong
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	15
	Nền nhà bà Ma Thị Đào
	Lịch sử
	Địa điểm Tổng cục Hậu cần ở và làm việc từ năm 1950 - 1951
	Thôn Khau Toọc, xã Yên Phong
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	16
	Nền nhà ông Ma Doãn Giáp
	Lịch sử
	Địa điểm Bộ Tổng tham mưu đóng và làm việc từ năm 1949 - 1950
	Thôn Pác Toong, xã Yên Phong
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	IV. HUYỆN BẠCH THÔNG (08 di tích)
	IV. HUYỆN BẠCH THÔNG (08 di tích)
	IV. HUYỆN BẠCH THÔNG (08 di tích)
	IV. HUYỆN BẠCH THÔNG (08 di tích)
	IV. HUYỆN BẠCH THÔNG (08 di tích)
	IV. HUYỆN BẠCH THÔNG (08 di tích)
	IV. HUYỆN BẠCH THÔNG (08 di tích)
	IV. HUYỆN BẠCH THÔNG (08 di tích)
	IV. HUYỆN BẠCH THÔNG (08 di tích)
	IV. HUYỆN BẠCH THÔNG (08 di tích)

	1
	Mộ đồng chí Bàn Văn Hoan
	Lịch sử
	Đây là nơi ngày 16/5/1944 đồng chí bị địch bắn và giết hại cùng 02 đồng chí khác
	Thôn Nà Lìu, xã Quang Thuận
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	2
	Khuổi Lừa
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ nói chuyện với Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt tỉnh Bắc Kạn tháng 3/1951
	Thôn Khuổi Lừa, xã Phương Linh
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	3
	Nà Mặn
	Lịch sử
	Nơi đồng chí Đàm Quang Trung cắm cờ tổ chức mít tinh 1945 (ngày 05/02 âm lịch)
	Thôn Địa Cát, xã Vi Hương
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	4
	Hòn đá Khau Cưởm
	Lịch sử
	Đây là nơi thực dân Pháp đã sát hại 03 du kích của ta năm 1948
	Thôn Khau Cưởm, xã Sỹ Bình
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	5
	Nhà ông Hoàng Văn Lường
	Lịch sử
	Nơi đồng chí Đức Xuân bị địch sát hại năm 1944
	Thôn Nà Liềng, xã Quân Hà
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	6
	Chùa Hoa Sơn
	Lịch sử - văn hóa
	Nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của Nhân dân địa phương
	Thôn Đon Bây, xã Vi Hương
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	7
	Ngườm Hẩu
	Lịch sử
	Nơi ở và làm việc của Xưởng quân giới Sê Xanh 1946 - 1948
	Thôn Lọ Cặp, xã Sỹ Bình
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	8
	Núi cứu quốc
	Lịch sử
	Địa điểm thành lập Chi bộ Hoa Sơn năm 1946
	Thôn Thủy Điện, xã Vi Hương
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	V. HUYỆN NA RÌ (02 DI TÍCH)
	V. HUYỆN NA RÌ (02 DI TÍCH)
	V. HUYỆN NA RÌ (02 DI TÍCH)
	V. HUYỆN NA RÌ (02 DI TÍCH)
	V. HUYỆN NA RÌ (02 DI TÍCH)
	V. HUYỆN NA RÌ (02 DI TÍCH)
	V. HUYỆN NA RÌ (02 DI TÍCH)
	V. HUYỆN NA RÌ (02 DI TÍCH)
	V. HUYỆN NA RÌ (02 DI TÍCH)
	V. HUYỆN NA RÌ (02 DI TÍCH)

	1
	Pò Kép
	Lịch sử
	Nơi đồng chí Phùng Chí Kiên và đồng đội dũng cảm vượt qua vòng vây của địch năm 1941
	Thôn Pò Cạu, xã Văn Vũ
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	2
	Thác Nà Đăng
	Danh lam thắng cảnh
	Thác nước tự nhiên, cảnh đẹp của địa phương
	Thôn Nà Đăng, xã Sơn Thành
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	VI. HUYỆN NGÂN SƠN (07 di tích)
	VI. HUYỆN NGÂN SƠN (07 di tích)
	VI. HUYỆN NGÂN SƠN (07 di tích)
	VI. HUYỆN NGÂN SƠN (07 di tích)
	VI. HUYỆN NGÂN SƠN (07 di tích)
	VI. HUYỆN NGÂN SƠN (07 di tích)
	VI. HUYỆN NGÂN SƠN (07 di tích)
	VI. HUYỆN NGÂN SƠN (07 di tích)
	 
	 

	1
	Bốt Khau Pàn
	Lịch sử
	Nơi đồng chí Phùng Chí Kiên hy sinh
	Thôn Khau Pàn, xã Đức Vân
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	2
	Đền Phja Thán
	Lịch sử
	Nơi thành lập Mặt trận Việt Minh xã Cốc Đán tháng 5/1942
	Thôn Nà Tra, xã Cốc Đán
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	3
	Coỏng Tát
	Lịch sử
	Nơi thành lập Chi bộ Chí Kiên - Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn
	Thôn Bản Duồm, xã Thượng Ân
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	4
	Thác Nà Khoang
	Danh lam thắng cảnh
	Là thác nước tự nhiên, một phong cảnh đẹp của địa phương
	Thôn Nà Noi, thị trấn Nà Phặc
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	5
	Lủng Sao
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ dừng nghỉ trên đường đi từ Pác Bó Cao Bằng về Tân Trào - Tuyên Quang 1945
	Thôn Lủng Sao, xã Bằng Vân
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	6
	Đông Chót
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ dừng nghỉ trên đường thăm Liên Xô, Trung Quốc năm 1950
	Thôn Đông Chót, xã Bằng Vân
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	7
	Bãi Cốc Phát
	Lịch sử
	Địa điểm đồng chí Võ Nguyên Giáp tiếp nhận sự đầu hàng của thực dân Pháp ngày 21/3/1945
	Thôn Hoàng Phài, xã Cốc Đán
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	VII. HUYỆN CHỢ MỚI (05 DI TÍCH)
	VII. HUYỆN CHỢ MỚI (05 DI TÍCH)
	VII. HUYỆN CHỢ MỚI (05 DI TÍCH)
	VII. HUYỆN CHỢ MỚI (05 DI TÍCH)
	VII. HUYỆN CHỢ MỚI (05 DI TÍCH)
	VII. HUYỆN CHỢ MỚI (05 DI TÍCH)
	VII. HUYỆN CHỢ MỚI (05 DI TÍCH)
	VII. HUYỆN CHỢ MỚI (05 DI TÍCH)
	VII. HUYỆN CHỢ MỚI (05 DI TÍCH)
	VII. HUYỆN CHỢ MỚI (05 DI TÍCH)

	1
	Viện nghiên cứu kỹ thuật quân giới - Bộ quốc phòng
	Lịch sử
	Nơi Viện thiết kế Quân giới đóng và làm việc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp
	Thôn Nà Lằng, xã Quảng Chu
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	2
	Chùa Thạch Long
	Lịch sử - Văn hóa
	Là nơi thờ Phật. Năm 1949 - 1950 là Xưởng Quân giới, nơi nghỉ chân của Bác Hồ
	Thôn Công Tum, xã Cao Kỳ
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	3
	Đền Thắm
	Lịch sử - Văn hóa
	Nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân địa phương
	Tổ 6, thị trấn Đồng Tâm
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	4
	Pắc San
	Lịch sử
	Cục Quân giới, tiền thân của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ngày nay, đã đóng quân và chỉ đạo công tác nghiên cứu, sản xuất cung cấp vũ khí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang nhân dân từ năm 1947 đến năm 1954
	Thôn Pắc San 2, thị trấn Đồng Tâm
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	5
	Hồ Tân Minh
	Lịch sử
	Địa điểm 13 thanh niên xung phong (đơn vị 933) hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ đêm 09/8/1968
	Thôn Quan Làng, xã Thanh Vận
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	VIII. THÀNH PHỐ BẮC KẠN (06 di tích)
	VIII. THÀNH PHỐ BẮC KẠN (06 di tích)
	VIII. THÀNH PHỐ BẮC KẠN (06 di tích)
	VIII. THÀNH PHỐ BẮC KẠN (06 di tích)
	VIII. THÀNH PHỐ BẮC KẠN (06 di tích)
	VIII. THÀNH PHỐ BẮC KẠN (06 di tích)
	VIII. THÀNH PHỐ BẮC KẠN (06 di tích)
	VIII. THÀNH PHỐ BẮC KẠN (06 di tích)
	VIII. THÀNH PHỐ BẮC KẠN (06 di tích)
	VIII. THÀNH PHỐ BẮC KẠN (06 di tích)

	1
	Nền nhà Hội trường tám mái
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ thăm và nói chuyện với Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn về thuế nông nghiệp năm 1951
	Tổ Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	2
	Khuổi Cuồng
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ thăm và nói chuyện với cán bộ, Nhân dân xã Nông Thượng năm 1951
	Thôn Khuổi Cuồng, xã Nông Thượng
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	3
	Nhà Công sứ Pháp
	Lịch sử
	Là nơi thực dân Pháp đặt trụ sở để cai trị Nhân dân tỉnh Bắc Kạn
	Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên
	Cắm mốc giới
	 
	Sơn sửa, làm mới mặt bia
	2023 - 2026
	2023 - 2025

	4
	Nhà Hội đồng
	Lịch sử
	Đây là nơi hội họp của thực dân Pháp và bọn tay sai thân Nhật
	Tổ 10A, Phường Đức Xuân
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	5
	Thác Nà Noọc
	Danh lam thắng cảnh
	Là thác nước tự nhiên, một phong cảnh đẹp của địa phương
	Tổ 7, phường Xuất Hóa
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030

	6
	Hội trường chữ U
	Lịch sử
	Nơi Bác Hồ nói chuyện với Nhân dân thị xã Bắc Kạn ngày 16/9/1958
	Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên
	Cắm mốc giới
	Xây dựng mới bia, biển di tích
	 
	2023 - 2026
	2025 - 2030


 
 
